
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu tái định cư, Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM PHÁT HÀ NỘI

0110395914

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp; Lắp đặt thiết bị nội 
thất

4330

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn 
ông và trẻ em trai; - Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, 
cho phụ nữ và trẻ em gái; - Bán buôn giày dép

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
NAM PHÁT HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT HANOI TRADE AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906250672
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao như: máy chạy bộ, xe đạp 
thể dục trong nhà, dụng cụ thể thao phòng gym, các dụng cụ, 
thiết bị thể dục, thể thao khác; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: quạt điện, 
nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều 
hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh, bàn là, máy sấy tóc, máy lọc 
nước gia đình, máy làm mát không khí bằng bay hơi, máy giặt 
và sấy khô, máy hút bụi, máy lau sàn, bếp điện từ, hút mùi, 
máy rửa bát gia đình, máy chạy bộ, ghế massa, các dụng cụ 
massa mini dùng cho cổ, vai, lưng, chân...và các đồ điện gia 
dụng khác.

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày; - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu như: Máy 
lọc nước công nghiệp, máy lọc nước bán công nghiệp, máy rửa 
bát công nghiệp, máy rửa bát bán công nghiệp...

4659(Chính)

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Không hoạt động tại trụ sở)

4663

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4669

16. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9521

17. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện 
đó trong suốt quá trình hoạt động)

9610

19. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí)

4690
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20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

24. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4730

25. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí và Trừ hoạt động đấu giá)

4774

26. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí và Trừ hoạt động đấu giá)

4791

27. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ bán lẻ hóa chất, đồ cổ, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu 
nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao 
và tiền kim khí và Trừ hoạt động đấu giá)

4799

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

29. Sửa chữa thiết bị điện
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

30. Sửa chữa thiết bị khác
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3319

31. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

34. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI ĐỨC 
TUẤN

Việt 
Nam

Thôn Hạ Liệt, Xã 
Thái Giang, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

525.000.000 35,000 034091007917

2 CAO XUÂN 
NAM

Việt 
Nam

Thôn Đạo Sử, Thị 
Trấn Thứa, Huyện 
Lương Tài, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

975.000.000 65,000 027072005536

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun 
nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bình 
nóng lạnh, bàn là, máy sấy tóc, máy lọc nước gia đình, máy 
làm mát không khí bằng bay hơi, máy giặt và sấy khô, máy hút 
bụi, máy lau sàn, bếp điện từ, hút mùi, máy rửa bát gia đình, 
máy chạy bộ, ghế massa, các dụng cụ massa mini dùng cho cổ, 
vai, lưng, chân...và các đồ điện gia dụng khác; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

38. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng: Bán lẻ thiết bị, 
đồ dùng, dụng cụ thể dục, thể thao, cần câu và thiết bị câu cá, 
đồ dùng cắm trại, thuyền và xe đạp thể thao.

4763

39. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027072005536
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   CAO XUÂN NAM Nam

25/06/1972 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội cấp

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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